
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  115/NQ-CP 06/8/2020 Chính phủ Giải pháp thúc đẩy phát triển công 

nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

 

2.  87/2020/NĐ-CP 28/7/2020 Chính phủ Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 

 

3.  89/2020/NĐ-CP 04/8/2020 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam 

 

4.  353/TTr-CP 31/7/2020 Chính phủ Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) 

 

5.  32/CT-TTg 05/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh 

Công nghiệp quốc phòng (2008-2020) 

 

6.  1145/QĐ-TTg 29/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu 

tư trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương; giao 

bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách trung ương năm 2020 từ nguồn 

tăng thu ngân sách trung ương năm 

2018 cho tỉnh Sơn La 

 

7.  1175/QĐ-TTg 04/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển 

khai thực hiện Hiệp định thương mại 

tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA) 

 

8.  1188/QĐ-TTg 04/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi 

hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án 

Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

9.  1189/QĐ-TTg 05/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa 

ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu 

dáng công nghiệp 

 

10.  1190/QĐ-TTg 05/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt chương trình trợ giúp người 

khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 

 

11.  1191/QĐ-TTg 05/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đổi mới và nâng cao năng lực 
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công tác thông tin tuyên truyền và 

thông tin đối ngoại góp phần xây dựng 

biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác 

và phát triển 

12.  1193/QĐ-TTg 05/8/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét 

tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", 

"Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15 

 

13.  1003/TTg-KGVX 30/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thực hiện công tác bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVHPVT đại diện của nhân 

loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

 

14.  72/2020/TT-BTC 31/7/2020 Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC 

ngày 15/8/2017 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn chi tiết một số điều của 

Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ 

 

15.  2172/QĐ-

BGDĐT 

03/8/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Công bố Danh mục chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

16.  21/2020/TT-

BGDĐT 

31/7/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Giáo dục 

 

 

17.  18/2020/TT-BCT 17/7/2020 Bộ Công 

Thương 

Quy định về phát triển dự án và hợp 

đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho 

các dự án điện mặt trời 

 

18.  5662/BCT-HC 04/8/2020 Bộ Công 

Thương 

Thông báo về việc bổ sung Hoá chất 

Bảng 1 vào Công ước CWC 

 

19.  15/2020/TT-

BGTVT 

22/7/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Quy định về hoạt động của trạm thu 

phí dịch vụ sử dụng đường bộ 

 

20.  1708/QĐ-

BTNMT 

05/8/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

21.  07/VBHN-

BTNMT 

07/8/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ 

 

22.  08/VBHN-

BTNMT 

07/8/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định 

về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

 

23.  03/2020/TT-BXD 28/7/2020 Bộ Xây 

dựng 

Quy định về hồ sơ kiến trúc và mẫu 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

 

24.  26/2019/TT-

BKHCN 

25/12/2019 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định 

và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

 

 

25.  09/2020/TT-

BNNPTNT 

24/7/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch 

bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm nông nghiệp 
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26.  04/2020/TT-

BVHTTDL 

06/8/2020 Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

Quy định biện pháp thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước 

 

 

27.  162/BC-BTP 28/7/2020 Bộ Tư 

pháp 

Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 

28.  1290/QCPH-

BTTTT-TCTK 

29/7/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông - 

Tổng cục 

Thống kê 

Quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin 

và Truyền thông và Tổng cục Thống 

kê về công tác thống kê, chia sẻ dữ 

liệu và thông tin thống kê 

 

29.  594-BC/BDVTW 24/7/2020 Ban Dân 

vận Trung 

ương 

Báo cáo kết quả Hội nghị đánh giá 

công tác dân vận của các cơ quan nhà 

nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu 

năm 2020 

 

30.  3455/QĐ-

BCĐQG 

05/8/2020 Ban chỉ 

đạo quốc 

gia phòng 

chống dịch 

Covid-19 

Ban hành “Hướng dẫn quản lý chất 

thải và vệ sinh trong phòng, chống 

dịch COVID-19” 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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